Câu hỏi & Bài tập chương 4

Kế toán dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
Câu hỏi:

1. Trình bày điều kiện để khách hàng có thể sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.
2. Trình bày quy trình thanh toán UNC, UNT và Séc.
3. Nêu điểm giống & khác nhau giữa hai hình thức thanh toán là UNC và Séc.
4. Nêu điểm giống & khác nhau giữa hai hình thức thanh toán là UNC và UNT.
5. Trình bày điều kiện thanh toán Séc.
6. Phân loại hệ thống thanh toán giữa các NH.
7. Phân biệt Lệnh chuyển Nợ & Lệnh chuyển Có.
Câu hỏi trắc nghiệm

Hãy  chọn câu trả lời đúng nhất
1. Điểm giống nhau giữa hình thức thanh toán UNC & UNT là:
a. Do người chi trả lập

b. Có thể được nộp vào NH người chi trả  hay NH người thụ hưởng

c. Hai bên thanh toán phải có thỏa thuận bằng văn bản về hình thức thanh toán và gửi đến NH

d. Số dư Tài khoản Tiền gửi không kỳ hạn của người chi trả ít đủ để thanh toán.

2. Người ký phát Séc là:

a. Người chi trả
b. Người thụ hưởng
c. Chủ tài khoản
d. Chủ tài khoản hay người được ủy quyền hợp pháp.
3. Tờ Séc sẽ không được thanh toán nếu:
a. Xuất trình sau 30 ngày kế từ ngày ký phát

b. Xuất trình tại NH không phải là người bị ký phát

c. Không ghi rõ tên người thụ hưởng

d. Chuyển nhượng tờ Séc không liên tục

4. Lệnh chuyển Có:

a. Ghi Nợ TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người chi trả tại NH khởi tạo lệnh và ghi Có TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người  thụ hưởng tại NH nhận lệnh 

b. Ghi Có TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người chi trả tại NH khởi tạo lệnh và ghi Nợ TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người  thụ hưởng tại NH nhận lệnh 

c. Ghi Nợ TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người thụ hưởng  trả tại NH khởi tạo lệnh và ghi Có TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người  chi trả tại NH nhận lệnh 

d. Ghi Có TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người thụ hưởng  trả tại NH khởi tạo lệnh và ghi Nợ TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người  chi trả tại NH nhận lệnh 

5. Lệnh chuyển Nợ:
a. Ghi Nợ TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người chi trả tại NH nhận lệnh và ghi Có TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người  thụ hưởng tại NH khởi tạo 

b. Ghi Có TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người chi trả tại NH nhận lệnh và ghi Nợ TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người  thụ hưởng tại NH khởi tạo 

c. Ghi Nợ TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người thụ hưởng  trả tại NH nhận lệnh và ghi Có TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người  chi trả tại NH khởi tạo.

d. Ghi Có TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người thụ hưởng  trả tại NH khởi tạo lệnh và ghi Nợ TK – “Tiền gửi không kỳ hạn”  của người  chi trả tại NH nhận lệnh 

6. Lệnh chuyển Nợ được lập khi:

a. Người chi trả nộp UNC vào NH phục vụ mình

b. Người thụ hưởng nộp UNT vào NH phục vụ mình

c. Người thụ hưởng nộp Séc (không bảo chi) vào NH là người bị ký phát.

d. Người thụ hưởng nộp Séc (bảo chi, được phép ghi Có trước) vào NH thu hộ.

7. VCB- Hồ Chí Minh nhận được Lệnh chuyển Có từ ACB – Đồng Nai do KH X chuyển trả tiền hàng cho KH Y, số tiền 100 tr đ. VCB – HCM hạch toán:

a. Nợ TK – 4211- X / Có TK 5012 : 100 tr đ

b. Nợ TK 5012/ Có TK 4211 X: 100 tr đ

c. Nợ TK 4211- X/ Có TK 4211 Y: 100 tr đ

d. Nợ TK 5012 / Có Tk 4211 – Y : 100 tr đ
8. Khách hàng X có TK KKH tại BIDV- Hồ Chí Minh lập UNC chi trả tiền hàng cho KH Y có tài khoản tài BIDV – Vũng tàu.  KH Y sẽ nộp UNC vào:
a. BIDV – Hồ Chí Minh

b. BIDV- Vũng Tàu

c. Chuyển UNC cho KH Y.

d. Bất cứ NH nào.

9. EIB – Hồ Chí Minh, căn cứ vào UNC hợp lệ, hợp pháp do KH X lập chi trả tiền hàng cho KH Y  (có TK tại EIB An Giang),  lập Lệnh chuyển Có, số tiền 150 tr đ. Kế toán NH Công thương An Giang sẽ hạch toán:
a. Nợ TK 4211- X / Có TK 519 : 150 tr đ

b. Nợ TK 519/ Có TK 4211 X: 150 tr đ

c. Nợ TK 4211- X/ Có TK 4211 Y: 150 tr đ

d. Nợ TK 519 / Có Tk 4211 – Y: 150 tr đ

10. NH Công thương HCM nhận được Lệnh Chuyển Nợ từ VCB-HCM kèm Séc (do NH CT- HCM bảo chi)  nội dung: Khách hàng X (TK tại NH CT – HCM) trả tiền cho KH Y có TK tại VCB- HCM, số tiền 30 tr đ. NH CT- HCM xử lý & hạch toán:
a. Nợ TK – 4211- X / Có TK 5012 : 30 tr đ

b. Nợ TK 4271/ Có TK 5012 X: 30 tr đ

c. Nợ TK 4211- X/ Có TK 4271: 30 tr đ

d. Nợ TK 4271/ Có Tk 4211 – Y: 30 tr đ

11. Để thanh toán, Sec có thể được xuất trình tại:

a. Địa điểm thanh toán ghi trên tờ Séc

b. Địa chỉ chỉ người thanh toán hay Trụ sở chính của người thanh toán

c. Trung tâm thanh toán bù trừ séc

d. Cả ba đều đúng

12. Ngày ký phát séc là ngày:

a. Người ký phát lập Séc

b. Trước ngày người ký phát lập séc

c. Sau ngày người ký phát lập séc

d. Ngày mà người ký phát ghi trên tờ Séc làm căn cứ tính thời hạn xuất trình. 

===============================================================

Bài tập 1:
Trong ngày 10/02/J, tại NHTMCP Công Thương VN – chi nhánh Bình Dương có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Công ty A nộp UNC có số tiền là 300.000.000đ đề nghị trích tài khoản tiền gửi trả tiền mua hàng hoá của công ty B.

2. Công ty B nộp UNC có số tiền là 100.000.000đ đề nghị trích tài khoản tiền gửi chuyển về NH Công Thương – chi nhánh Long An cho ông B (là người đại diện công ty B) đi mua hàng hoá tại tỉnh Long An.

3. Nhận được từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Bình Dương bảng kê chứng từ thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NHNN, kèm UNC có số tiền là 200.000.000đ, công ty M (tài khoản tại NHNN & PTNT Đồng Nai) trả tiền hàng hoá cho công ty A.

4. Công ty C nộp UNC có số tiền là 250.000.000đ đề nghị trích tài khoản tiền gửi trả tiền mua hàng hoá của công ty A & B (tài khoản tại NH Công Thương – chi nhánh Tiền Giang, các NH thanh toán bù trừ).

5. Nhận được từ NH Công Thương – chi nhánh Bình Định một lệnh chuyển có, có số tìên 400.000.000đ kèm nội dung UNC 400.000.000đ, công ty M&N (tài khoản tại NH Công Thương Bình Định) chuyển tiền cho người đại diện của công ty là ông Hoàng Anh đi mua hàng hoá tại Bình Dương (chưa có TK tại NH).

6. Nhận được từ NH Ngoại Thương – chi nhánh Bình Dương lệnh chuyển tiền có thanh toán bù trừ có số tiền 300.000.000đ kèm nội dung UNC 300.000.000đ, công ty N (tài khoản tại NH Ngoại Thương Bình Dương) trả tiền hàng hoá cho công ty C.

7. Ông Hoàng Anh (liên quan đến nghiệp vụ số 5) xuất trình CMND và các chứnh từ hợp lệ xin thanh toán như sau:

· Đề nghị rút 3.000.000đ tiền mặt để trả tiền vận chuyển và bảo quản hàng hoá.

· Đề nghị bảo chi một tờ séc 200.000.000đ để mua hàng hoá của công ty N (tài khoản tại NH Ngoại Thương Bình Dương)

· Số tiền còn lại trả bằng chuyển khoản (UNC) thanh toán tìên mua hàng hoá cho công ty Z

Yêu cầu: Xử lý và hạch toán theo thứ tự các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngày đúng với các chế độ hiện hành.

Biết rằng: Chứng từ và các nội dung nghiệp vụ đều hợp lệ, hợp pháp. Số dư các tài khoản đều đủ để hạch toán. Các TCTD khác hệ thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều tham gia thanh toán bù trừ.

Bài tập 2:
Trong ngày 25/07/J, tại NHTMCP Sài Gòn có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Công ty M&N nộp UNT kèm hoán đơn bán hàng có số tiền 200.000.000đ đòi tiền bán hàng hoá cho công ty A.

2. Nhận được từ NHNN & PTNT Đồng Nai các liên UNT kèm hoá đơn bán hàng có số tiền 300.000.000đ do công ty hoá chất Đồng Nai (tài khoản tạo NHNN&PTNT Đông Nai) lập đòi tiền bán hàng hoá cho công ty B.

3. Nhận được từ NHĐT & PT – CN Sài Gòn một lệnh chuyển tiền có TTBT (thanh toán bù trừ) số tiền 250.000.000đ, kèm UNT số tiền là 250.000.000đ, công ty X (tại NHĐT & PT – chi nhánh Sài Gòn) trả tiền hàng hoá cho công ty A.

4. Công ty A đề nghị bảo chi tờ séc có số tiền 300.000.000đ để đi mua hàng hoá của công ty TNHH Hiền Phúc (tài khoản tại NHTMCP Nam Á). NH yêu cầu khách hàng ký quỹ bằng 100% giá trị của tờ séc.

5. Công ty M&N nộp các UNC có số tiền 400.000.000đ đề nghị trích tài khoản tiền gửi để trả tiền mua hàng hoá của công ty hoá chất Đồng Nai (tài khoản tại NHNN&PTNT Đồng Nai).

6. Nhận được từ NHNN – chi nhánh TP.HCM, bảng kê thanh toán qua NHNN kèm nội dung UNT có số tiền 150.000.000đ, công ty Q (tài khoản tại NH Ngoại Thương – chi nhánh Vũng Tàu) trả tiền hàng hoá cho công ty C.

Yêu cầu: Xử lý và hạch toán theo thứ tự các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngày đúng với chế độ hiện hành.

Biết rằng:

1.
Số dư trên một số tài khoản đến cuối ngày 24/07/J như sau:

· TK TG KKH công ty M&N (TK 4211): Dư có 200.000.000đ.

· TK TG KKH công ty A (TK 4211): Dư có 195.000.000đ.

Các tài khoản liên quan khác có đủ số dư để hạch toán.

2.
Sổ theo dõi UNT quá hạn của công ty M&N còn 300.000.000đ phải trả cho công ty X (tài khoản tại NHĐT&PT – chi nhánh Sài Gòn) ngày 22/07/J

3.
Khi UNT đơn vị mua không đủ số dư để thanh toán, các đơn vị bán đều yêu cầu NH lưu lại theo dõi để thanh toán.

4.
Các ngân hàng khác hệ thống trên địa bàn TP.HCM có  tham gia thanh toán bù trừ.

Bài tập 3:
Tại NHTMCP Á Châu – TP.HCM trong ngày 15/03/Y có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Nhận được từ NHTMCP Sài Gòn – TP.HCM uỷ nhiệm thu kèm hoá đơn. Uỷ nhiệm thu do công ty điện lực (tài khoản tại NHTMCP Sài Gòn) lập đòi tiền điện công ty X, số tiền trên uỷ nhiệm thu là 56.000.000đ.

2. Doanh nghiệp Bình An gửi uỷ nhiệm chi số tiền 48.000.000đ trả tiền hàng cho công ty xuất khẩu thực phẩm, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Công Thương chi nhánh 3.

3. Công ty Thăng Hoa nộp uỷ nhiệm thu kèm hoá đơn bán hàng có số tìên là 130.00.000đ nhờ ngân hàng thu tiền từ công ty Đắc Lợi (có tài khoản tại ngân hàng Ngoại Thương – chi nhánh TP.HCM).

4. Công ty Tài Lộc nộp uỷ nhiệm thu kèm hoá đơn bán hàng có số tiền là 200.000.000đ nhờ ngân hàng thu tiền từ Doanh nghiệp An Bình.

Yêu cầu: Xử lý và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Biết rằng:

1. Đầu ngày 15/03/Y: TKTGKKH DN An Bình (TK 4211) dư có là 100.000.000đ. Các tài khoản có liên quan khác đều có đủ số dư để hạch toán.

2. Các ngân hàng khác hệ thống trên địa bàn TP.HCM có tham gia thanh toán bù trừ.

Bài tập 4:
Tại ngân hàng TMCP Việt Á – TP.HCM trong ngày 15/5/Y có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Công ty Đất Việt nộp vào ngân hàng các tờ séc:

· Séc số AH 10046 có số tiền 60.000.000đ do công ty bưu chính viễn thông phát hành ngày 5/5/Y, yêu cầu được lĩnh tiền mặt.

· Séc số BA 00048 số tiền 120.000.000đ do công ty cấp nước có tài khoản tại ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh 3 – TP.HCM, phát hành ngày 4/5/Y cho công ty Điện lực, công ty Điện lực chuyển nhượng cho công ty Đất Việt ngày 6/5/Y. Tờ séc có xác nhận của ngân hàng Công Thương chi nhánh 3.

· Séc số CH01057 số tiền 70.000.000đ do cửa hàng vi tính BTX ngày 12/5/Y thanh toán bằng chuyển khoản cho công ty Đất Việt.

2. Ông Phước An nộp tờ trình báo về việc mất tờ séc số CA 12355, số tiền 100.000.000đ do công ty Nông sản phát hành ngày 15/5/Y.

3. Công ty Nông sản nộp tờ séc số AG 04651 chỉ được phép chuyển khoản, số tiền 250.000.000đ do công ty Xuất nhập khẩu B, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Ngoại Thương TP.HCM phát hành ngày 15/2/Y.

Yêu cầu: Xử lý và định khoản theo thứ tự các nghiệp vụ trên.

Biết rằng:

1. Các tài khoản có liên quan đều có đủ số dư để hạch toán.

2. Các ngân hàng thoả thuận séc có xác nhận của ngân hàng sẽ được ghi có ngay tại ngân hàng thu hộ, séc không có xác nhận của ngân hàng phải được ngân hàng thanh toán ghi nợ tài khoản của người phát hành séc trước khi thanh toán cho người thụ hưởng.

3. Các ngân hàng khác hệ thống trên địa bàn TP.HCM đều có tham gia thanh toán bù trừ.

Bài tập 5:
Tại Sở giao dịch II – ngân hàng NN & PTNT Việt Nam có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Công ty thương mại dịch vụ Tân Nhật Tân nộp vào ngân hàng séc lĩnh tiền mặt đứng tên Nguyễn Thị Lan là thủ quỹ của công ty, rút tiền 100.000.000đ.

2. Công ty chế biến Mì Màu nộp bảng kê nộp séc, kèm tờ séc chuyển khoản do công ty Huê Mỹ có tài khoản tại NH Công Thương quận 5 phát hành, séc còn thời gian hiệu lực, số tiền trên séc là 50.000.000đ.

3. Công ty Lương thực xuất khẩu nộp bảng kê nộp séc kèm tờ séc đã được NH Indosuez bảo chi cho công ty liên doanh Bà Rịa, số tiền 20.000.000đ, séc còn thời gian hiệu lực.

4. Công ty TNHH Mai Anh nộp séc được NH NH&PTNT Phú Giáo bảo chi còn hiệu lực, số tiền 50.000.000đ.

5. Công ty Lưong thực xuất nhập khẩu UNC số tiền 28.000.000đ nộp NH yêu cầu trả tiền cho công ty xuất khẩu Thanh Hoá (tại NH Công Thương Thanh Hoá).

6. Công ty Tân Nhật Tân lập UNC đề nghị trích tài khoản để trả cho công ty Phú Mỹ Hưng (tài khoản tại NH Công Thương quận 5), số tiền 40.000.000đ.

7. Nhận được từ NH Công Thương chi nhánh 4 các liên uỷ nhiệm thu của chi nhánh điện Tân Thuận đòi tiền công ty Lương thực xuất khẩu, số tiền 10.000.000đ.

8. Uỷ nhiệm thu từ NH Nông nghiệp số 50 Bến Chương Dương TP.HCM chuyển đến nhờ NH thu tiền BHXH của công ty Vàng bạc đá quý có tài khoản tại NH, số tiền 32.000.000đ.

9. Công ty TNHH Huỳnh Anh lập UNC đề nghị trả tiền cho Tổng công ty vật tư Nông nghiệp có tài khoản tại NH Nông nghiệp Hà Nội, số tiền 76.000.000đ.

10. Công ty kinh doanh chế biến Mì Màu lập UNC đề nghị NH cấp séc bảo chi số tiền 80.000.000đ.

Yêu cầu:

· Hãy xử  lý và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, giả sử rằng:

· Các tài khoản có liên quan đủ điều kiện để hạch toán.

· NH Công Thương quận 5, quận 4, NH Indosuez có tham gia thanh toán bù trừ với Sở Giao Dịch II – NHNN&PTNT Việt Nam.

· Ngân hàng Công Thương Thanh Hoá có tham gia thanh toán bù trừ với NH NN&PTNT Thanh Hoá.

Bài tập 6:
Tại NH Công Thương chi nhánh 7 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Nhận được từ NH Đầu tư Phát triển (có tham gia thanh toán bù trừ) tờ séc bảo chi kèm 2 liên bảng kê nộp séc do Xí nghiệp ôtô Hưng Phát (tài khoản tại NH Công Thương chi nhánh 7) trước đây đã làm thủ tục bảo chi tại NH, séc còn thời gian hiệu lực, số tiền 30.000.000đ.

2. Công ty điện cơ Lidico nộp vào NH séc và bảng kê, séc của công ty Dược phẩm thành phố phát hành được NH Công Thương chi nhánh 4 bảo chi, còn thời gian hiệu lực, số tiền 50.000.000đ.

3. Trung tâm dạy nghề Bình Thạnh lập UNC yêu cầu NH trích TKTG trả cho công ty Kỹ nghệ Que Hàn (tài khoản tại NH Công Thương chi nhánh 4), số tiền 15.000.000đ.

4. Nhận được bảng kê 12 và 2 liên UNC từ NH Đầu tư và Phát Triển, nội dung trả tiền hàng hoá cho Xí nghiệp Viettronic Bình Hoà, số tiền 35.000.000đ.

5. Nhà máy bia Bến Thành nộp UNC đề nghị trích TKTG trả cho Kho bạc Nhà nước số tiền 60.000.000đ, nội dung nộp thuế GTGT tháng 6/XX.

6. Công ty điện lực Gia Định nộp vào các liên UNT yêu cầu NH thu hộ tiền điện đã cung ứng cho công ty Xi măng Sài Gòn (tài khoản tại Sở Giao dịch II – NHCT Việt Nam), số tiền 10.700.000đ.

7. Nhận được từ NH Ngoại Thương TP.HCM các liên UNT do công ty Bưu chính Viễn thông đòi tiền cước phí điện thoại công ty may Phương Đông số tìên 10.500.000đ.

8. Nhận được từ NH Ngoại Thương Đồng Nai các liên UNT do công ty chế biến gỗ Thuỷ Nguyên đòi tiền bán gỗ cho cơ sở mộc Hiệp Thành số tiền 35.000.000đ.

9. Nhận được séc và bảng kê nộp séc từ NH NN&PTNT TP.HCM (có tham gia thanh toán bù trừ), séc do công ty sứ Thiên Thanh phát hành còn thời gian hiệu lực, số tiền 10.000.000đ.

10. Sau phiên giao dịch bù trừ, kế toán thanh toán bù trừ nhận được các liên UNC và các liên bảng kê 12 vế Có do NH Ngoại Thương lập với tổng số tiền 50.000.000đ, các UNC này do:

· Công ty mỹ phẩm Sài Gòn lập để trả tiền cho công ty hoá chất Thanh Đa, số tiền 30.000.000đ.

· Xí nghiệp dệt Thành Công lập để trả tiền cho công ty may Hưng Phát, số tiền 20.000.000đ.

Yêu cầu:

Xử lý và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên biết rằng:

· Các TK có liên quan đủ điều kiện hạch toán.

· Giả sử NH Công Thương chi nhánh 7 có tham gia thanh toán bù trừ trực tiếp với NH Ngoại Thương TP.HCM.
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